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A. PHẦN CHUNG (7,5 ĐIỂM). PHẦN BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH.

I – PHÁT ÂM. Viết ra từ được gạch chân mà có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu (1,0 điểm-0,25/mỗi câu)

1.
worked
lived
stayed
listened
1. worked
2.
 music
songs
please
likes
2. likes
3.
of
forest
film
defeat
3. of
4.
group
game
gentle
globe              
4. gentle
II – TỪ VỰNG. Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp trong hộp dưới. (1,0 điểm-0,25/mỗi câu)

	proud

tournament 

musician
covers 

music 


5. Water covers 75 percent of the earth’s surface.
6. World Cup, the international football tournament, is held every four years.
7. Most of us feel proud of our country when we hear “Tien Quan Ca”.
8. Van Cao is one of the most- well-known musician in Viet Nam.

III – GIAO TIẾP. Đọc các câu trong cột A và nối câu trả lời phù hợp nhất cho chúng trong cột B. 
(1,0 điểm-0,25/mỗi câu)

	A
	B

	9.
What kind of music do you like? (e)
10.
Would you like to have a cold drink? (a)
11.
What do you think of cartoon films? (d)
12.
Have you ever been to a national park? (c)
	a. No, thanks. 

b. It’s my pleasure.

c. No, I haven’t.

d. Oh, I find them really interesting.

e. I like classical music.


IV – NGỮ PHÁP. (1,5 điểm – 0,25/mỗi câu)
Sử dụng thì hoặc dạng động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (1.0 điểm)
13. Many new roads (build)  are being built in this city at this time.
14. I would have bought a new bicycle if I (have) had had enough money.
15. If you try to study hard, I’m sure you (pass) will pass the exams easily.
16. Minh: “Hi, Kien. What do you go to the post office for?”

Kien: “Hi, Minh. I go to the post office (send) to send a letter.”

Hoàn thành những câu sau với một giới từ thích hợp. (0.5 điểm)
17. My father enjoys listening to classical music
18. Without plant, most water would run off as soon as it falls, talking away valuable soil.

V – ĐỌC HIỂU. Đọc bài khóa sau và hoàn thành các yêu cầu được cho. (2,0 điểm – 0,5/mỗi câu)
Cuc Phuong National Park is located 160 kilometers south west of Hanoi. It is the first of Vietnam’s nine national parks to be established, and it contains over two hundred square kilometers of rainforest. Tourists go there to study butterflies, visit caves, hike mountains and look at the 1000-year-old tree. The best time to visit the park is during the dry season, from October to April, when the rainy season is over.

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue’s army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

A. Xác định các câu sau đúng hay sai. Nếu đúng viết TRUE, nếu sai viết là FALSE: (1,0 điểm)

19. The best time to visit the park is during the rainy season.




FALSE

20. Cuc Phuong National Park contains over 200 square kilometers of rainforest.


TRUE
B. Trả lời các câu hỏi sau: (1,0 điểm)

21. Where is Cuc Phuong National Park located?
Cuc Phuong National Park/It is located 160 kilometers south west of Hanoi.
22. When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders?
Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

(nếu HS viết là in the spring of 1789/ 1789/ in 1789 thì cũng chấp nhận)
VI. – ĐIỀN KHUYẾT. Đọc đoạn văn sau và chọn một từ thích hợp nhất trong khung để điền vào chỗ trống. (1.0 điểm - 0.25/mỗi câu)

	                investigate
                 the                 at                         bays                        


There is only one ocean which is divided into five different parts on the earth. Besides, there are also many (23) bays and gulfs which are a large area of sea surrounded partly by land. Ocean is mysterious and scientists try to (24) investigate it by sending submarines in (25) the seabed in order to bring samples for further study. Moreover, they use satellite photos to analyze water temperature, depth and undersea populations. Marine life is diverse. It contributes to our biodiversity. We have to protect and maintain it or it would be (26) at stake.
B. PHẦN RIÊNG. (2.5 ĐIỂM). THÍ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH NÀO CHỈ ĐƯỢC LÀM PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÓ.

B1. Phần dành cho thí sinh học chương trình Cơ bản.

I – Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh. (1,0 điểm – 0,5/mỗi câu)

27. My/ in/ is/ mother/ school/ teaching/ interested/ at/.//
( My mother is interested in teaching at school.
28. Nam/ class/ is / the/ in/ my/ tallest/ student /.//
( Nam is the tallest student in my class.

II – Viết lại các câu sau sao cho không thay đổi nghĩa với câu gốc đã cho.

(1,5 điểm – 0,5/mỗi câu). (Nếu học sinh viết cách khác nhưng giữ nguyên nghĩa vẫn cho điểm tối đa)
29. Jim finds the movie boring.

( The movie makes Jim bored.
30. Mr.Thomas didn’t watch the film Titanic until yesterday.
( It was not until yesterday that Mr.Thomas watched the film Titanic.
31. The weather is not sunny; our class cannot go to the beach.

( If the weather were sunny, our class could go to the beach.
B2. Phần dành cho thí sinh học chương trình Nâng cao.

I – Rearrange the following words to make meaningful sentences. (1,0 point – 0,5/each)
32. No/ studies/ as/ in/ Mary/ class/ as/ hard/ one/ Tom’s/.//

( No one in Tom’s class studies as hard as Mary.
(cũng chấp nhận: No one studies as hard as Mary in Tom’s class.
33. A/ of/ on/ is/ spent/ natural/ of/ the/ animals’/ money/ environment/ reconstructions/ lot/.//

( A lot of money is spent on reconstructions of the animals’ natural environment.
II – Rewrite the following sentences in a way that their original meanings remain unchanged.

(1,5 points – 0,5/each). (Nếu học sinh viết cách khác nhưng giữ nguyên nghĩa vẫn cho điểm)

34. Not until 1930 was the first World Cup held.

( It was until 1930 that the first World Cup was held.
35. The cartoon films on KidTV made my children excited.

( My children were excited about the cartoon films on KidTV. 
36. Although Ronaldo played very well, he was not chosen for the National Soccer Team.

( In spite of playing very well, Ronaldo was not chosen for the National Soccer Team.
== THE END ==
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